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TT 

Tên cơ quan, tổ 

chức ban hành văn 

bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Văn bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
9301/BNN-VPĐP 20/12/2023 

Về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 của Kiểm toán 

Nhà nước 

  

2.  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
9300/BNN-VPĐP 20/12/2023 

Về việc báo cáo số liệu các nguồn vốn đã 

đầu tư cho Chương trình MTQG 
  

3.  Văn phòng Chính phủ 9925/VPCP-CN 20/12/2023 
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 (năm 2021 và 2022)  
 

4.  Thanh tra Chính phủ 3061/CV-TTCP 19/12/2023 
Về việc Báo cáo thị trường bất động sản 10 

tháng đầu năm 2023 
  

5.  Bộ Giao thông vận tải 14549/BGTVT-TTr 19/12/2023 

Về việc đôn đốc  báo cáo kết quả thanh tra 

chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch 

xây dựng 
  

6.   Thủ tướng Chính phủ 1639/QĐ-TTg 19/12/2023 

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải 

Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 
  

7.  Bộ Tài Chính 
13905/BTC-TCNH 19/12/2023 

Về việc triển khai thi hành Nghị định số 

78/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 
  



8.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 515/GP-BTNMT 19/12/2023 

cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt công 

trình thủy điện Chiêm Hóa cho Công ty Cổ 

phần Năng lượng Thành An T&T (tỉnh 

Tuyên Quang); 

 

 

9.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 3920/QĐ-BTNMT 19/12/2023 

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước của Công ty Cổ phần Năng 

lượng Thành An T&T, khai thác nguồn 

nước mặt cho công trìnhthủy điện Chiêm 

Hóa 

  

10.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 3038/QĐ-BKHCN 18/12/2023 

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành , 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

  

11.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 4351/QĐ-BGDĐT 18/12/2023 

Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm 

quen với Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở 

giáo dục mầm non 
 

 

12.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

5416/QĐ-BNN-

BVTV 
18/12/2023 

Phê duyệt Đề án Phát triển quản lý sức khỏe 

cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030 
 

 

13.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
5415/QĐ-BNN-

BVTV 
18/12/2023 

Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc 

BVTV sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 

2050. 
 

 

14.  Bộ Giao thông vận tải 
14461/BGTVT-TTr 18/12/2023 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, 

phòng, chống tiêu cực đối với hoạt động 

kiểm định phương tiện thủy nội địa 
  

15.  Bộ Giao thông vận tải 
38/2023/TT-BGTVT 18/12/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp 

lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa 

15/02/2024  



16.  Văn phòng Chính phủ 
1629/QĐ-TTg 16/12/2023 

Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 
 

 

17.  Văn phòng Chính phủ 
1625/QĐ-TTg 15/12/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công 

nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 

2030 
  

18.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 2463/QĐ-BTTTT 15/12/2023 

Ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính 

năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân 

tích dữ liệu (phiên bản 1⋅0) 

  

19.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

15/2023/TT-

BNNPTNT 15/12/2023 

Thông tư bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành 
05/02/2024  

20.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
22/2023/TT-BTNMT 

15/12/2023 

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống 

kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài 

nguyên và môi trường 
30/01/2024 

 

21.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
3891/QĐ-

BVHTTDL 
15/12/2023 

Quyết định đính chính Thông tư sô 

11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, 

phân loại phim 

  

22.  Văn phòng Chính phủ 
9805/VPCP-KTTH 15/12/2023 

V/v khẩn trương rà soát việc hỗ trợ khẩn cấp 

khắc phục hậu quả thiên tai 
  

23.  Văn phòng Chính phủ 
522/TB-VPCP 15/12/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về 

việc hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch điện VIII 

  

24.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 3874/QĐ-BTNMT 15/12/2023 

Về việc phê duyệt Quyết định công bố thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực biến đổi khí 

hậu trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

 

25.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
10572/BTNMT-

KSON 
15/12/2023 

Về việc đôn đốc báo cáo việc thực hiện quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường, các Quyết 
 

 



định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường 

nước, đất và không khí. 

26.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 3873/QĐ-BTNMT 15/12/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng  quản lý nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

  

27.  Bộ Tài Chính 
13825/BTC-ĐT 14/12/2023 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài 

năm 2022 sang thực hiện năm 2023 và phân 

bổ kế hoạch vốn năm 2023 các chương trình 

mục tiêu quốc gia 

 

 

28.  Bộ Tư pháp 
6185/BTP-

QLXLVPHC&TDT

HPL 

14/12/2023 

Về việc xây dựng Báo cáo công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2023. 
  

29.  Văn phòng Chính phủ 1619/QĐ-TTg 14/12/2023 

Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 
  

30.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1993/QĐ-BKHĐT 

14/12/2023 

Quyết định thu hồi tiền vào ngân sách nhà 

nước theo Kết luận thanh số 761/KL-

BKHĐT ngày 03/10/2023 
  

31.  Văn phòng Chính phủ 
521/TB-VPCP 

14/12/2023 

TBKL của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 

Lưu Quang tại cuộc họp với 10 địa phương 

có tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia 11 tháng năm 2023 

đạt dưới 50% kế hoạch vốn năm 2023 

  

32.  Chính phủ 
91/2023/NĐ-CP 

14/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đường sắt và 

Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-

30/01/2024  



CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ 

33.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
6184/BTTTT-

CĐSQG 
14/12/2023 

Về việc hướng dẫn áp dụng, sử dụng các 

định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý 

đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách 

nhà nước 

  

34.  Văn phòng Chính phủ 
520/TB-VPCP 

14/12/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban 

chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị toàn quốc 

triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

  

35.  Bộ Quốc phòng 
09/2023/TT-BQP 

14/12/2023 
Thông tư quy định tiêu chuẩn Tuyên truyền 

viên giáo dục QP và an ninh 
  

36.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
10533/BTNMT-

KSON 
14/12/2023 

Về việc triển khai nâng cấp, cài đặt phần 

mềm Envisoft 
  

37.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
10570/BTNMT-

KSON 
14/12/2023 

Đề nghị đẩy mạnh thực hiện nội dung thuộc 

trách nhiệm của ngành Tài nguyên và Môi 

trường trong trong Chương trình tăng cường 

bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp 

nước sạch nông thôn trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

  

38.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 10510/BTNMT-MT 
14/12/2023 

Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

trên phạm vi cả nước năm 2023 
  

39.  Văn phòng Chính phủ 
9768/VPCP-KGVX 

14/12/2023 

Về việc  kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ 

trợ cho học sinh năm học 2022 - 2023 và kế 

hoạch hỗ trợ gạo năm học 2023 - 2024 
  



40.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 499/GP-BTNMT 
14/12/2023 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công 

trình thủy điện Sông Lô 7 của Công ty cổ 

phần thủy điện Sông Lô 7, các tỉnh Tuyên 

Quang và Hà Giang 

  

41.  Bộ Giao thông vận tải 
14332/BGTVT-VP 

14/12/2023 

Kế hoạch Tổ chức Lễ khánh thành Dự án 

ĐTXD mở rộng Cảng hàng không Điện 

Biên, Dự án ĐTXD đường cao tốc Tuyên 

Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài 

- Lào Cai, dự án ĐTXD công trình đường 

cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Dự án thành 

phần ĐTXD cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 

hai đầu cầu. 

  

42.  Chính phủ 
90/2023/NĐ-CP 

13/12/2023 

Nghị định Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng 

đường bộ 
01/02/2024  

43.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 2438/QĐ-BTTTT 
13/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và 

Phát hành 
  

44.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 2435/QĐ-BTTTT 
13/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí 
  

45.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
11/CĐ-BKHĐT 

12/12/2023 
Công điện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 
  

46.  Chính phủ 
89/2023/NĐ-CP 

12/12/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động 

nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định về thành lập và hoạt động của cơ 

sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. 

  



47.  Thủ tướng Chính phủ 
1604/QĐ-TTg 

12/12/2023 

Quyết định Về việc bổ sung dự toán chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 

của các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa 

phương 

  

48.  Bộ Nội vụ 
1001/QĐ-BNV 

11/12/2023 

Quyết định Ban hành Phương pháp Đo 

lường sự hài lòng của người dân đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

giai đoạn 2023-2026 

  

49.  Bộ Nội vụ 
7269/BNV-TCBC 

11/12/2023 
Về việc triển khai xây dựng và phê duyệt vị 

trí việc làm 
  

50.   Thủ tướng Chính phủ 
1603/QĐ-TTg 

11/12/2023 
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2024 
  

51.  Bộ Tài Chính 
13660/BTC-KHTC 

11/12/2023 
Về việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất 

của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 
  

52.  Chính phủ 
88/2023/NĐ-CP 

11/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP 

  

 


